
Tổng số Nữ

Một 1

TA tự chọn
33 14

Một 2 

TA tự chọn
34 16

Một 3

TATC
35 21

Một 4

TATC
34 19

Một 5

TATK
34 11

Một 6

TATK
34 14

Một 7

TATH
31 15

Một 8

TATH
33 19

TC 268 129

Hai 1

TAĐA
42 17

Hai 2

TAĐA
43 21

Hai 3

TATC
40 17

Hai 4

TATC
42 20

Hai 5

TATC
42 21

Hai 6

TATH
35 16

Hai 7

TATH
34 18

TC 278 130

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
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LỚP

Sỉ số 

THỐNG KÊ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 -2021

GHI CHÚ



Tổng số Nữ

LỚP

Sỉ số 

GHI CHÚ

Ba 1

TAĐA
43 19

Ba 2

TAĐA
41 17

Ba 3

TAĐA
42 21

Ba 4

TATC
44 24

Ba 5

TATC
43 22

Ba 6

TATC
43 20

Ba 7

TATH
27 15

Ba 8

TA TH
27 12

Ba 9

TATH
26 13

TC 336 163

Bốn 1

TAĐA
40 16

Bốn 2

TAĐA
41 17

Bốn 3

TATC
45 22

Bốn 4

TATC
47 24

Bốn 5

TATC
44 24

Bốn 6

TATH
32 16

TC 249 119

Năm 1

TAĐA
40 21

Năm 2

TAĐA
36 17

Năm 3

TATC
38 18

Năm 4

TATC
36 17

Năm 5

TATH
32 18

TC 182 91



Tổng số Nữ

LỚP

Sỉ số 

GHI CHÚ

CỘNG 1,313                 632                   


